	
	



BÀI 42: SỬ DỤNG HỢP LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN
Mục tiêu
· Kiến thức

· Phát biểu được khái niệm tài nguyên thiên nhiên. Phân biệt và lấy được ví dụ về các dạng tài nguyên thiên nhiên
· Trình bày được tầm quan trọng và tác dụng của việc sử dụng hợp lí các nguồn tài nguyên thiên nhiên.
· Giải thích được sử dụng quá mức năng lượng và các nguồn tài nguyên khác dẫn đến cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường.
· Trình bày được các phương thức sử dụng hợp lí các loại tài nguyên thiên nhiên: đất, nước, rừng.
· Kĩ năng

· Quan sát, phân tích các tranh hình về tài nguyên thiên nhiên.
· Đọc tài liệu về các loại tài nguyên thiên nhiên.
I. LÍ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu

· Tài nguyên thiên nhiên là nguồn vật chất sơ khai được hình thành và tồn tại trong tự nhiên mà con người có thể sử dụng cho cuộc sống.

· Các dạng tài nguyên thiên nhiên chủ yếu gồm:

+ Tài nguyên không tái sinh (than đá, dầu lửa,...) là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt.
+ Tài nguyên tái sinh là dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi (tài nguyên

sinh vật, đất, nước…).
+ Tài nguyên năng lượng vĩnh cửu (năng lượng mặt trời, gió, sóng, thuỷ triều,...) được nghiên cứu sử dụng ngày một nhiều, thay thế dần các dạng năng lượng đang bị cạn kiệt và hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường.
2. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên

Tài nguyên thiên nhiên không phải là vô tận, chúng ta cần phải sử dụng một cách tiết kiệm và hợp lí, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng tài nguyên của xã hội hiện tại, vừa bảo đảm duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho thế hệ mai sau (ví dụ: sử dụng tài nguyên đất hợp lí làm cho đất không bị thoái hoá; sử dụng tài nguyên nước hợp lí là không làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước).
· Tài nguyên đất:

+ Đất là môi trường để sản xuất lương thực, thực phẩm nuôi sống con người. Đất còn là nơi để xây nhà,

các khu công nghiệp, làm đường giao thông,...

+ Sử dụng hợp lí tài nguyên đất là làm cho đất không bị thoái hóa. Ví dụ: các hoạt động chống xói mòn, chống khô hạn, chống nhiễm mặn,... và nâng cao độ phì nhiêu của đất.
· Tài nguyên nước:

+ Nước là nhu cầu không thể thiếu của mọi sinh vật trên Trái Đất. Nguồn tài nguyên nước hiện nay trên Trái Đất đang ngày một ít dần và bị ô nhiễm.
+ Sử dụng hợp lí tài nguyên nước là không làm ô nhiễm và cạn kiệt nguồn nước.
· Tài nguyên rừng:

+ Rừng là nguồn cung cấp nhiều loại lâm sản quý như gỗ, củi, thuốc nhuộm, thuốc chữa bệnh,...; rừng điều hòa khí hậu, góp phần ngăn chặn nạn lũ lụt, xói mòn đất...; là nơi sinh sống của nhiều loài động vật và sinh vật; sinh vật rừng là nguồn gen quý giá góp phần quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất.
+ Tài nguyên rừng đã bị khai thác kiệt quệ, diện tích rừng ngày càng thu hẹp, ảnh hưởng tới khí hậu Trái Đất, đe dọa của con người và các sinh vật khác.
+ Bảo vệ rừng và cây xanh trên mặt đất sẽ có vai trò rất quan trọng trong việc bảo vệ đất, nước và các tài nguyên sinh vật khác.

+ Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng: kết hợp giữa khai thác có mức độ tài nguyên rừng với bảo vệ và trồng rừng; thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn Quốc Gia,...

SƠ ĐỒ HỆ THỐNG HÓA
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II. CÁC DẠNG BÀI TẬP

· Ví dụ minh họa
Ví dụ 1 (Câu 1 – SGK trang 177): Tài nguyên không tái sinh và tái sinh khác nhau như thế nào?
Hướng dẫn giải

	Tài nguyên không tái sinh
	Tài nguyên tái sinh

	Là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng bị cạn kiệt dần, không có khả năng phục hồi.
	Là nguồn tài nguyên sau khi khai thác và sử dụng hợp lí có thể phục hồi.

	Gồm khí đốt thiên nhiên, than đá, dầu lửa.
	Gồm nguồn tài nguyên nước, tài nguyên đất, tài nguyên biển, tài nguyên sinh vật.


Ví dụ 2 (Câu 2 – SGK trang 177): Vì sao phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên?
Hướng dẫn giải

Tài nguyên không phải là vô tận, không đáp ứng hết được mọi nhu cầu sử dụng của con người. Nếu chúng ta không sử dụng chúng một cách hợp lí thì không thể duy trì chúng lâu dài cho thế hệ con cháu mai sau. Vì vậy để đáp ứng được nhu cầu sử dụng hiện tại và duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ con cháu mai sau cần phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.

Ví dụ 3 (Câu 3 - SGK trang 177): Nguồn năng lượng như thế nào được gọi là nguồn năng lượng sạch?
Hướng dẫn giải

Nguồn năng lượng vĩnh cửu như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nhiệt từ trong lòng Trái Đất, khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường. Đó là năng lượng sạch.
Ví dụ 4 (Câu 4 - SGK trang 177): Sử dụng hợp lí tài nguyên rừng có ảnh hưởng như thế nào tới các tài nguyên khác (như tài nguyên đất và nước)?

Hướng dẫn giải

· Rừng không chỉ cung cấp nhiều loại lâm sản quý hiếm, mà còn giữ vai trò quan trọng như điều hòa khí hậu, góp phần ngăn chặn nạn lũ lụt, xói mòn đất,...

· Rừng là ngôi nhà chung của các loài động vật, vi sinh vật. Sinh vật rừng là nguồn gen quý giá, góp phần rất quan trọng trong việc giữ cân bằng sinh thái của Trái Đất.
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 Cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên rừng, phải kết hợp giữa khai thác hợp lí, có mức độ tài nguyên rừng với bảo vệ và trồng rừng.

III. BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài tập cơ bản

Câu 1: Tài nguyên tái sinh là những dạng tài nguyên
A. sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt.
B. khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi.
C. sạch, khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường.
D. có nguồn vô tận từ Trái Đất, con người có thể sử dụng mà không sợ bị cạn kiệt.

Câu 2: Tài nguyên không tái sinh là những dạng tài nguyên

A. sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt.
B. khi sử dụng hợp lí sẽ có điều kiện phát triển phục hồi.
C. sạch, khi sử dụng không gây ô nhiễm môi trường.
D. có nguồn vô tận từ Trái Đất, con người có thể sử dụng mà không sợ bị cạn kiệt.

Câu 3: Loại tài nguyên nào dưới đây thuộc nhóm tài nguyên không tái sinh?

A. Dầu lửa.

B. Tài nguyên nước.

C. Tài nguyên đất.

D. Bức xạ Mặt Trời.
Câu 4: Loại tài nguyên nào dưới đây thuộc nhóm tài nguyên tái sinh?
A. Bức xạ Mặt Trời. 
B. Năng lượng gió.
C. Tài nguyên đất. 
D. Than đá.

Câu 5: Loại tài nguyên nào dưới đây thuộc nhóm tài nguyên năng lượng vĩnh cửu?

A. Tài nguyên đất. 
B. Năng lượng gió.

C. Khí đốt thiên nhiên. 
D. Than đá.

Câu 6: Nhóm nào sau đây gồm toàn tài nguyên không tái sinh?

A. Khí đốt thiên nhiên, dầu lửa, than đá.

B. Tài nguyên đất, năng lượng gió, khí đốt thiên nhiên.

C. Năng lượng gió, bức xạ Mặt Trời, năng lượng thuỷ triều.

D. Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật.

Câu 7: Nhóm nào sau đây gồm toàn tài nguyên năng lượng vĩnh cửu?

A. Khí đốt thiên nhiên, dầu lửa, than đá.

B. Tài nguyên đất, năng lượng gió, khí đốt thiên nhiên.

C. Năng lượng gió, bức xạ Mặt Trời, năng lượng thuỷ triều.

D. Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật.

Câu 8: Nhóm nào sau đây gồm toàn tài nguyên tái sinh?

A. Khí đốt thiên nhiên, dầu lửa, than đá.

B. Tài nguyên đất, năng lượng gió, khí đốt thiên nhiên.

C. Năng lượng gió, bức xạ Mặt Trời, năng lượng thuỷ triều.

D. Tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên sinh vật.

Câu 9: Trồng rừng có tác dụng bảo vệ tài nguyên nước vì

A. giúp hạn chế sự bốc hơi nước, làm tăng lượng nước mặt trong sông, hồ,…

B. tạo điều kiện cho tuần hoàn nước, làm tăng lượng nước bốc hơi và nước ngầm.

C. giúp lọc sạch nước bẩn, tăng khả năng tái sử dụng nước ở sinh vật.

D. giúp giữ nước trong đất và cây xanh có tác dụng lọc sạch nước.

Bài tập nâng cao

Câu 10: Những hoạt động nào sau đây là biện pháp sử dụng hợp lí tài nguyên rừng?

1. Khai thác hợp lí, kết hợp trồng bổ sung.

2. Thành lập khu bảo tồn thiên nhiên.

3. Chỉ đốt rừng làm nương rẫy ở những nơi rừng thưa, đồi trọc.

4. Động viên người dân tộc từ bỏ lối sống du canh du cư.


A. 1 và 2.
B. 3 và 4.
C. 1 và 3.

D. 2 và 4.

ĐÁP ÁN

Bài tập cơ bản

	1 - B
	2 - A
	3 - A
	4 - C
	5 - B
	6 - D
	7 - B
	8 - C
	9 - D


Bài tập nâng cao
	10 - C
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